
LUC NTS SKX DGT DT NTD MNC BCS

TỔNG CỘNG - 20,86 11,67 5,48 1,38 0,50 0,50 0,03 0,82 0,48

I
Công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng 

đất cấp tỉnh
-

1
Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an 

ninh
-

2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
-

2,1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc 

hội QĐ chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
-

2,2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận, QĐ đầu tư mà phải thu hồi đất
-

II CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÒN LẠI - 20,86 11,67 5,48 1,38 0,50 0,50 0,03 0,82 0,48

1
Công trình, dự án do HĐND cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất
- 12,32 9,59 1,73 0,50 0,50

1,1 KDC tập trung ONT 1,73 1,73 13 59 xã Nam Điền

1,2 KDC tập trung ONT 2,46 2,46 13 NĐ 13;14;15 xã Nghĩa Hải

1,3 KDC tập trung ONT 5,30 4,30 0,50 0,50 2b; 1b

tờ 2b: thửa 

30,31,32,33,2,3,4,5; tờ 

1b: thửa 104,105,106

xã Nghĩa Minh

1,4 KDC tập trung ONT 1,83 1,83 8

192;193;..;202;191;190;

234;189;188;209;208;2

07;206;205;204;203

xã Nghĩa Phú

1,5
MR đường giao thông liên xóm thôn Thiên 

Phú-Thiên Bình
DGT 1,00 1,00 7 1;10;11;104;105 xã Nghĩa Bình

2
Công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất
- 8,54 2,08 3,75 1,38 0,03 0,82 0,48

2,1

Dự án nuôi tôm thương phẩm ứng dụng 

công nghệ cao Hợp Thành của công ty 

TNHH NTTS Hợp Thành

NKH 3,75 3,75 1 55;56 xã Nghĩa Lạc

2,2 Đấu giá QSDĐ ONT 0,03 0,03 1 166 xã Nghĩa Bình

2,3 Đấu giá QSDĐ thôn Khang Ninh ONT 0,59 0,59 3 58;74 xã Nghĩa Lâm

TT Danh mục công trình, dự án Mã đất Tờ BĐ số
Sử dụng vào loại đất (ha)

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN HUỶ BỎ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN NGHĨA HƯNG

Phụ lục I

(Kèm theo Quyết định số:  185/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh)

Diện tích

(ha)
Địa điểmThửa số

Đơn vị tính: ha



2

LUC NTS SKX DGT DT NTD MNC BCS
TT Danh mục công trình, dự án Mã đất Tờ BĐ số

Sử dụng vào loại đất (ha)Diện tích

(ha)
Địa điểmThửa số

+ Đấu giá QSDĐ thôn Khang Ninh vị trí 1 ONT 0,10 0,10 3 58;74 xã Nghĩa Lâm

+ Đấu giá QSDĐ thôn Khang Ninh vị trí 2 ONT 0,10 0,10 3 58;74 xã Nghĩa Lâm

+ Đấu giá QSDĐ thôn Khang Ninh vị trí 3 ONT 0,10 0,10 3 58;74 xã Nghĩa Lâm

+ Đấu giá QSDĐ thôn Khang Ninh vị trí 4 ONT 0,10 0,10 3 58;74 xã Nghĩa Lâm

+ Đấu giá QSDĐ thôn Khang Ninh vị trí 5 ONT 0,10 0,10 3 58;74 xã Nghĩa Lâm

+ Đấu giá QSDĐ thôn Khang Ninh vị trí 6 ONT 0,09 0,09 3 58;74 xã Nghĩa Lâm

2,4 Đấu giá QSDĐ xóm 6 ONT 0,12 0,12 2 86 xã Nghĩa Lợi

+ Đấu giá QSDĐ xóm 6 vị trí 1 ONT 0,06 0,06 2 86 xã Nghĩa Lợi

+ Đấu giá QSDĐ xóm 6 vị trí 2 ONT 0,06 0,06 2 86 xã Nghĩa Lợi

2,5 Đấu giá QSDĐ xóm 6 ONT 0,12 0,12 3 114 xã Nghĩa Lợi

+ Đấu giá QSDĐ xóm 6 vị trí 3 ONT 0,06 0,06 3 114 xã Nghĩa Lợi

+ Đấu giá QSDĐ xóm 6 vị trí 4 ONT 0,06 0,06 3 114 xã Nghĩa Lợi

2,6 Đấu giá QSDĐ ONT 0,09 0,09 4 121 xã Nghĩa Lợi

2,7 Đấu giá QSDĐ ONT 0,06 0,06 3DC 13 xã Nghĩa Minh

2,8 Đấu giá QSDĐ ONT 0,15 0,15 3a 3 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 5 ONT 0,08 0,08 3a 3 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 6 ONT 0,07 0,07 3a 3 xã Nghĩa Sơn

2,9 Đấu giá QSDĐ ONT 0,18 0,18 3a 32 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 7 ONT 0,09 0,09 3a 32 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 8 ONT 0,09 0,09 3a 32 xã Nghĩa Sơn

2,10 Đấu giá QSDĐ ONT 0,40 0,40 3a 6 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 9 ONT 0,10 0,10 3a 6 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 10 ONT 0,10 0,10 3a 6 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 11 ONT 0,10 0,10 3a 6 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 12 ONT 0,10 0,10 3a 6 xã Nghĩa Sơn

2,11 Đấu giá QSDĐ xóm 4 ONT 0,36 0,36 3a 7 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 1 ONT 0,06 0,06 3a 7 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 2 ONT 0,10 0,10 3a 7 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 3 ONT 0,10 0,10 3a 7 xã Nghĩa Sơn

+ Đấu giá QSDĐ xóm 4 vị trí 4 ONT 0,10 0,10 3a 7 xã Nghĩa Sơn

2,12 Đấu giá QSDĐ ONT 0,01 0,01 11 122 xã Nghĩa Trung

2,13 Cơ sở sản xuất chế biến thủy sản SKC 0,48 0,48 1(1/2000) 1037;1038 xã Phúc Thắng

2,14
Bãi tập kết và SXKDVLXD (Công ty cổ 

phần xây dựng hạ tầng Đại Phong)
SKC 2,20 1,38 0,82 1b 8;12 xã Nghĩa Minh


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-23T11:01:26+0700
	Tỉnh Nam Định
	Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định<vanphongubndtinh@namdinh.chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




